
CÔNG TY CỔ PHẦN KING FOOD MARKET
571 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mã Nhà cung cấp: V000516
Tên Nhà cung cấp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn nhập Ngày hoá đơn (DD/MM/YYYY) Doanh số tính thưởng tổng (-VAT) Doanh số tính thưởng Kho TT (-VAT) Doanh số tính thưởng tổng (+VAT) Doanh số tính thưởng Kho TT (+VAT)

1C26TNF 00000314 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

1C26TTN 00014027 27/02/2026 62.411.310 62.411.310 67.404.215 67.404.215

1C26TNF 00000295 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000286 28/02/2026 (154.412) 0 (166.765) 0

1C26TNF 00000336 28/02/2026 (90.832) 0 (98.099) 0

1C26TNF 00000316 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0

1C26TNF 00000289 28/02/2026 (77.206) 0 (83.382) 0

1C26TNF 00000317 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0

1C26TNF 00000319 28/02/2026 (211.066) 0 (227.951) 0

1C26TNF 00000277 28/02/2026 (66.455) 0 (71.771) 0

1C26TNF 00000282 28/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000299 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000284 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000326 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0

1C26TNF 00000281 28/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000300 28/02/2026 (56.487) 0 (61.006) 0

1C26TNF 00000303 28/02/2026 (56.487) 0 (61.006) 0

1C26TNF 00000288 28/02/2026 (154.412) 0 (166.765) 0

1C26TNF 00000296 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000302 28/02/2026 (56.487) 0 (61.006) 0

1C26TNF 00000297 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000271 28/02/2026 (100.507) 0 (108.548) 0

1C26TNF 00000270 28/02/2026 (100.507) 0 (108.548) 0

1C26TNF 00000272 28/02/2026 (100.507) 0 (108.548) 0

1C26TNF 00000275 28/02/2026 (100.507) 0 (108.548) 0

1C26TNF 00000276 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

1C26TNF 00000338 28/02/2026 (119.406) 0 (128.958) 0

1C26TNF 00000332 28/02/2026 (45.416) 0 (49.049) 0

1C26TNF 00000333 28/02/2026 (45.416) 0 (49.049) 0

1C26TNF 00000315 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0

1C26TNF 00000307 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

1C26TNF 00000323 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0
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1C26TNF 00000294 28/02/2026 (115.809) 0 (125.074) 0

1C26TNF 00000290 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000279 28/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000283 28/02/2026 (115.809) 0 (125.074) 0

1C26TTN 00013154 24/02/2026 66.772.400 66.772.400 72.114.192 72.114.192

1C26TNF 00000291 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TTN 00013192 25/02/2026 50.207.400 50.207.400 54.223.992 54.223.992

1C26TNF 00000304 28/02/2026 (56.487) 0 (61.006) 0

1C26TNF 00000278 28/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000318 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0

1C26TNF 00000301 28/02/2026 (56.487) 0 (61.006) 0

1C26TTN 00014461 28/02/2026 29.972.070 29.972.070 32.369.836 32.369.836

1C26TNF 00000306 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

1C26TNF 00000280 28/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000330 28/02/2026 (45.416) 0 (49.049) 0

1C26TNF 00000309 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

1C26TNF 00000327 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0

1C26TNF 00000335 28/02/2026 (45.416) 0 (49.049) 0

1C26TNF 00000337 28/02/2026 (150.949) 0 (163.025) 0

1C26TNF 00000339 28/02/2026 (95.090) 0 (102.697) 0

1C26TNF 00000312 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

1C26TNF 00000325 28/02/2026 (316.599) 0 (341.927) 0

1C26TNF 00000287 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000310 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

1C26TNF 00000331 28/02/2026 (45.416) 0 (49.049) 0

1C26TNF 00000293 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000313 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

1C26TNF 00000269 28/02/2026 (85.431) 0 (92.265) 0

1C26TNF 00000324 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0

1C26TNF 00000273 28/02/2026 (111.871) 0 (120.820) 0

1C26TNF 00000274 28/02/2026 (179.406) 0 (193.758) 0

1C26TNF 00000322 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0

1C26TNF 00000285 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000308 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

1C26TNF 00000329 28/02/2026 (211.066) 0 (227.951) 0

1C26TNF 00000334 28/02/2026 (45.416) 0 (49.049) 0

1C26TNF 00000298 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000305 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

1C26TNF 00000311 28/02/2026 (80.803) 0 (87.267) 0

Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn nhập Ngày hoá đơn (DD/MM/YYYY) Doanh số tính thưởng tổng (-VAT) Doanh số tính thưởng Kho TT (-VAT) Doanh số tính thưởng tổng (+VAT) Doanh số tính thưởng Kho TT (+VAT)
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1C26TNF 00000320 28/02/2026 (211.066) 0 (227.951) 0

1C26TNF 00000321 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0

1C26TNF 00000328 28/02/2026 (105.533) 0 (113.976) 0

1C26TNF 00000292 28/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TTN 00010711 11/02/2026 54.835.260 54.835.260 59.222.081 59.222.081

1C26TNF 00000195 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000186 03/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TTN 00009618 07/02/2026 20.008.550 20.008.550 21.609.234 21.609.234

1C26TNF 00000182 03/02/2026 (66.455) 0 (71.771) 0

1C26TTN 00009057 04/02/2026 48.625.260 48.625.260 52.515.281 52.515.281

1C26TNF 00000187 03/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000176 03/02/2026 (45.416) 0 (49.049) 0

1C26TNF 00000178 03/02/2026 (45.416) 0 (49.049) 0

1C26TNF 00000175 03/02/2026 (85.431) 0 (92.265) 0

1C26TNF 00000181 03/02/2026 (66.455) 0 (71.771) 0

1C26TNF 00000193 03/02/2026 (179.406) 0 (193.758) 0

1C26TNF 00000200 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000180 03/02/2026 (56.487) 0 (61.006) 0

1C26TNF 00000191 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000198 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000179 03/02/2026 (211.066) 0 (227.951) 0

1C26TNF 00000190 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000196 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000174 03/02/2026 (85.431) 0 (92.265) 0

1C26TNF 00000173 03/02/2026 (85.431) 0 (92.265) 0

1C26TNF 00000199 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000184 03/02/2026 (66.455) 0 (71.771) 0

1C26TNF 00000189 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000177 03/02/2026 (45.416) 0 (49.049) 0

1C26TNF 00000194 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000188 03/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000197 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000185 03/02/2026 (38.603) 0 (41.691) 0

1C26TNF 00000192 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

1C26TNF 00000183 03/02/2026 (66.455) 0 (71.771) 0

1C26TNF 00000202 03/02/2026 (45.416) 0 (49.049) 0

1C26TNF 00000201 03/02/2026 (89.703) 0 (96.879) 0

Tổng cộng 324.065.375 332.832.250 349.990.620 359.458.831

Ký hiệu hoá đơn Số hoá đơn nhập Ngày hoá đơn (DD/MM/YYYY) Doanh số tính thưởng tổng (-VAT) Doanh số tính thưởng Kho TT (-VAT) Doanh số tính thưởng tổng (+VAT) Doanh số tính thưởng Kho TT (+VAT)

3/4



Chi tiết thưởng:

Nội dung xuất hoá đơn Doanh số tính chiết khấu (-VAT) Tỷ lệ/Mức chiết khấu Thuế suất Tiền chiết khấu (-VAT) Tiền chiết khấu (+VAT)/Biên nhận Hình thức thanh toán Ghi chú

Chi phí trưng bày từ ngày 01/02/2026-28/02/2026 324.065.375 0,5 % 8 % 1.620.327 1.749.953 KingFood Market xuất hoá đơn, cấn trừ công nợ

Tổng cộng 1.620.327 1.749.953

Ngày .... tháng .... năm 2026

Người lập bảng 

 

Người đại diện Kingfood Mart  

 

Nhà cung cấp
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